
UBND XÃ THỤY HÙNG

DANH SÁCH 
 HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ THOÁT NGHÈO, HỘ THOÁT CẬN NGHÈO NĂM 2023

(Kèm theo quyết định số:          /QĐ-UBND, ngày 25/12/2023 của UBND xã Thụy Hùng)

STT Họ và tên chủ hộ Dân tộc Giới tính Ngày tháng năm
sinh

Nhân
khẩu

Địa chỉ
(Thôn) Ghi chú

A B 1 2 3 4 5 6

Hộ nghèo
1 Hoàng Viết Kho Nùng Nam 06/05/1953 5 Tân Tiến
2 Sầm Thị Na Nùng Nữ 19/08/1990 4 Tân Tiến
3 Hà Thị Cò Nùng Nữ 17/06/1950 5 Tân Tiến
4 Tăng Thị Liên Nùng Nữ 21/12/1946 2 Nhất Tâm
5 Hoàng Văn Ngân Nùng Nam 25/06/1977 4 Nhất Tâm
6 Nông Thị Tuyết Nùng Nữ 07/10/1978 3 Nhất Tâm
7 Hà Thị Che Nùng Nữ 13/07/1957 1 Nhất Tâm
8 Chu Viết Khoay Nùng Nam 06/03/1949 4 Nhất Tâm
9 Chu Văn Bảy Nùng Nam 11/03/1987 3 Tam Lung
10 Chu Thị Nàm Nùng Nam 02/12/1961 1 Khuổi Mươi
11 Đoàn Thị Ỷ Nùng Nữ 24/10/1956 1 Khuổi Mươi
12 Lăng Thu Hương Nùng Nữ 13/02/1957 1 Khuổi Mươi
13 Hà Minh Huệ Nùng Nữ 09/03/1984 6 Nà Pài
14 Vy Văn Sắn Nùng Nam 07/01/1957 5 Pò Nghiều
15 Hoàng Thị Hương Tày Nữ 02/02/1989 4 Còn Toòng
16 Hoàng Văn Liễu Tày Nam 12/04/1974 4 Còn Toòng
17 Hoàng Ngọc Chăng Tày Nam 05/07/1968 3 Còn Toòng
18 Vy Viết Khèn Nùng Nam 12/05/1952 6 Còn Toòng
19 Hoàng Văn Thành Tày Nam 19/09/1976 4 Còn Pheo
20 Đoàn Thị Hiểu Tày Nữ 15/06/1981 2 Còn Pheo
21 Liễu Thị Yêm Tày Nữ 28/09/1955 2 Còn Pheo
22 Đoàn Văn Trị Tày Nam 10/11/1974 2 Còn Pheo
23 Vy Viết Thèn Nùng Nam 05/11/1940 11 Nà Lại
24 Vi Văn Thình Nùng Nam 06/02/1986 5 Nà Lại
25 Hà Văn Cường Nùng Nam 21/04/1984 8 Nà Lại
26 Hà Văn San Nùng Nam 03/05/1975 9 Nà Lại
27 Lăng Văn Năng Nùng Nam 15/10/1959 9 Nà Lại
28 Chu Văn Tiến Nùng Nam 13/11/1981 4 Nà Lại
29 Chu Thị Keo Nùng Nữ 22/05/1955 8 Nà Lại
30 Vi Văn Thạo Nùng Nam 26/10/1977 5 Nà Lại

131
Hộ cận nghèo

1 Hoàng Văn Hợp Nùng Nam 27/10/1978 7 Tân Tiến Từ HN lên
2 Chu Thị Khèn Nùng Nữ 25/05/1942 3 Tân Tiến
3 Mã Đức An Nùng Nam 12/06/1992 7 Tân Tiến
4 Triệu Văn Mẩu Nùng Nam 21/03/1986 7 Tân Tiến
5 Lăng Văn En Nùng Nam 06/09/1983 5 Tân Tiến
6 Hoàng Thị Kim Nùng Nữ 16/08/1976 7 Tân Tiến
7 Lăng Thị Trăng Nùng Nữ 19/08/1977 4 Tân Tiến
8 Chu Viết Dụ Nùng Nam 14/02/1940 7 Tân Tiến
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9 Chu Văn Thượng Nùng Nam 08/11/1988 6 Tân Tiến
10 Chu Thị Dịp Nùng Nữ 20/09/1962 2 Tân Tiến
11 Vy Viết Long Nùng Nam 17/05/1965 7 Tân Tiến
12 Lăng Văn Thòi Nùng Nam 28/07/1946 4 Tân Tiến
13 Chu Viết Viển Nùng Nam 01/06/1965 6 Tân Tiến
14 Hoàng Thị Duyên Nùng Nữ 22/02/1990 4 Tân Tiến 73
15 Hoàng - Văn Nùng Nam 25/07/1975 5 Tân Tiến Hộ CN phát sinh
16 Hoàng Văn Tít Nùng Nam 17/04/1974 4 Tân Tiến Hộ CN phát sinh
17 Hà Thị Phay Nùng Nữ 09/12/1955 1 Nhất Tâm
18 Hà Văn Thí Nùng Nam 16/02/1962 3 Nhất Tâm
19 Vi Thị Hương Nùng Nữ 16/09/1978 4 Nhất Tâm
20 Hoàng Viết Đoàn Nùng Nam 20/08/1977 6 Nhất Tâm
21 Hà Văn Chiến Nùng Nam 06/06/1978 4 Nhất Tâm
22 Hà Viết Hoàn Nùng Nam 22/12/1964 4 Nhất Tâm
23 Hà Viết Cường Nùng Nam 29/12/1983 6 Nhất Tâm
24 Nông Hương Khoàn Nùng Nữ 03/03/1961 5 Nhất Tâm
25 Hà Trung Tăng Nùng Nam 06/02/1957 4 Nhất Tâm
26 Phan Văn Phóng Nùng Nam 04/06/1976 4 Nhất Tâm 52
27 Nông Thị Khèn Nùng Nữ 17/02/1964 6 Tam Lung Từ HN lên HCN
28 Hà Thị Khoa Nùng Nữ 01/01/1963 2 Tam Lung
29 Lăng Văn Pí Nùng Nam 22/11/1964 6 Khuổi Mươi 5
30 Vy Thị Dung Nùng Nữ 16/05/1969 5 Nà Pài
31 Chu Ngọc Tuấn Nùng Nam 08/09/1976 4 Nà Pài
32 Hà Văn Chử Nùng Nam 22/04/1949 3 Pò Nghiều
33 Lăng Văn Bảo Nùng Nam 07/01/1958 5 Pò Nghiều
34 Vy Thị Eng Nùng Nữ 25/05/1940 5 Pò Nghiều
35 Lương Ngọc Hải Nùng Nam 29/12/1965 5 Pò Nghiều
36 Hoàng Thị Hành Tày Nữ 05/08/1978 3 Còn Toòng Hộ CN phát sinh
37 Vy Long Phượng Nùng Nam 03/03/1958 5 Còn Toòng Từ HN lên HCN
38 Dương Đức Thiện Tày Nam 05/08/1977 1 Còn Toòng
39 Nguyễn Chí Dũng Tày Nam 06/07/1960 4 Còn Toòng
40 Hoàng Văn Tứ Tày Nam 10/10/1978 6 Còn Toòng
41 Lương Xuân Xanh Nùng Nam 29/09/1984 5 Còn Toòng
42 Lương Văn Slen Nùng Nam 06/01/1979 6 Còn Toòng
43 Dương Văn Thính Tày Nam 16/03/1976 4 Còn Toòng
44 Lương Văn Sliểm Nùng Nam 05/04/1973 6 Còn Pheo
45 Chu Thị Bằng Nùng Nữ 29/09/1979 4 Còn Pheo
46 Lăng Văn Hợp Nùng Nam 08/02/1986 5 Còn Pheo
47 Hoàng Văn Ly Tày Nam 12/10/1984 4 Còn Pheo
48 Nông Văn Thấn Tày Nam 14/06/1988 3 Còn Pheo
49 Đồng Quang Khôi Tày Nam 16/04/1976 5 Còn Pheo
50 Lăng Văn Lơ Nùng Nam 12/06/1985 5 Còn Pheo
51 Hứa Văn Đồng Nùng Nam 04/02/1978 5 Còn Pheo
52 Đoàn Văn Đáp Tày Nam 02/05/1949 6 Còn Pheo
53 Hải Thị Chất Tày Nữ 06/05/1974 4 Còn Pheo
54 Chu Văn Lệ Nùng Nam 12/07/1988 2 Nà Lại Từ HN lên HCN
55 Vy Văn Ẹt Nùng Nam 04/09/1963 7 Nà Lại Từ HN lên HCN
56 Vy Văn Léng Nùng Nam 26/10/1982 4 Nà Lại
57 Lăng Văn Hành Nùng Nam 09/08/1982 3 Nà Lại
58 Chu Văn Slân Nùng Nam 19/12/1976 6 Nà Lại
59 Chu Văn Ngân Nùng Nam 05/08/1969 3 Nà Lại
60 Chu Văn Tư Nùng Nam 28/12/1972 3 Nà Lại
61 Chu Văn Chè Nùng Nam 10/01/1991 2 Nà Lại
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62 Hà Thị Đắc Nùng Nữ 21/11/1983 3 Nà Lại
63 Chu Văn Thanh Nùng Nam 11/09/1992 3 Nà Lại
64 Chu Viết Diệp Nùng Nam 24/02/1961 4 Nà Lại
65 Chu Viết Thèn Nùng Nam 20/04/1963 6 Nà Lại
66 Chu Văn Mai Nùng Nam 09/10/1984 5 Nà Lại
67 Chu Văn Sủa Nùng Nam 23/03/1968 6 Nà Lại
68 Phùng Thị Dỹ Nùng Nữ 01/10/1978 3 Nà Lại
69 Dùng Văn Tân Nùng Nam 02/08/1981 5 Nà Lại
70 Vy Văn Cảy Nùng Nam 14/12/1986 6 Nà Lại
71 Hà Thị Kheo Nùng Nữ 12/11/1962 1 Nà Lại
72 Vy Viết Khan Nùng Nam 24/04/1958 6 Nà Lại
73 Hà Văn Ngọc Nùng Nam 02/11/1989 5 Nà Lại
74 Vi Văn Anh Nùng Nam 24/12/1960 7 Nà Lại
75 Hà Văn Ngôn Nùng Nam 11/12/1986 5 Nà Lại
76 Vi Văn Pèo Nùng Nam 05/06/1978 3 Nà Lại
77 Vy Văn Quân Nùng Nam 14/02/1963 10 Nà Lại
78 Hà Văn Phong Nùng Nam 04/05/1981 5 Nà Lại
79 Luân Thị Gieo Nùng Nữ 14/10/1983 4 Nà Lại
80 Chu Văn Bằng Nùng Nam 01/10/1958 3 Nà Lại
81 Chu Văn Ụt Nùng Nam 30/06/1966 8 Nà Lại
82 Vi Thị Lành Nùng Nữ 13/03/1977 4 Nà Lại
83 Chu Thanh Hải Nùng Nam 20/12/1984 5 Nà Lại
84 Chu Thị Chầu Nùng Nữ 15/03/1966 9 Nà Lại
85 Phùng Văn Nhi Nùng Nam 01/06/1976 8 Nà Lại

402
Hộ thoát nghèo

1 Hoàng Văn Hợp Nùng Nam 27/10/1978 8 Tân Tiến Lên HCN
2 Nông Thị Khèn Nùng Nữ 17/02/1964 6 Tam Lung Lên HCN
3 Lăng Văn Thắng Nùng Nam 20/11/1993 5 Khuổi Mươi
4 Hoàng Thị Bắc Tày Nữ 21/08/1946 4 Còn Toòng
5 Vy Long Phượng Nùng Nam 03/03/1958 5 Còn Toòng Lên HCN
6 Lăng Văn Hỷ Nùng Nam 27/04/1976 5 Còn Pheo
7 Chu Văn Lệ Nùng Nam 12/07/1988 2 Nà Lại Lên HCN
8 Vy Văn Ẹt Nùng Nam 04/09/1963 7 Nà Lại Lên HCN

42

Hộ thoát cận nghèo 
1 Hoàng Văn Sinh Nùng Nam 10/01/1972 6 Tân Tiến
2 Vi Văn Vít Nùng Nam 21/11/1969 4 Nhất Tâm
3 Hà Văn Đức Nùng Nam 20/06/1975 7 Nhất Tâm
4 Chu Viết Nam Nùng Nam 15/08/1962 4 Tam Lung
5 Lâm Thị Ký Phụ Nùng Nữ 22/10/1947 1 Tam Lung
6 Đàm Văn Điệp Nùng Nam 11/12/1981 4 Tam Lung
7 Lăng Văn Dén Nùng Nam 06/12/1966 5 Tam Lung
8 Chu Viết Thàm Nùng Nam 08/06/1963 3 Tam Lung
9 Nguyễn Thu Hiền Nùng Nữ 01/07/1991 4 Nà Pài
10 Chu Văn Bào Nùng Nam 20/07/1986 1 Pò Nghiều
11 Hoàng Văn Tín Tày Nam 17/09/1989 4 Còn Toòng
12 Triệu Thị Lanh Tày Nữ 10/11/1955 5 Còn Toòng
13 Hứa Mã Viện Tày Nam 08/07/1963 3 Còn Toòng
14 Hứa Viết Báo Tày Nam 27/03/1986 3 Còn Toòng
15 Hứa Đình Thi Tày Nam 18/03/1984 6 Còn Toòng
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16 Dương Văn Đàn Tày Nam 12/12/1955 7 Còn Toòng
17 Dương Thị Biển Tày Nữ 02/09/1959 2 Còn Toòng
18 Dương Công Lường Tày Nam 17/03/1987 6 Còn Toòng
19 Đoàn Minh Quý Tày Nam 10/04/1958 6 Còn Pheo
20 Triệu Văn Sinh Tày Nam 17/04/1961 5 Còn Pheo
21 Lăng Văn Dũng Nùng Nam 23/03/1985 5 Còn Pheo
22 Hà Văn Èng Nùng Nam 18/04/1978 4 Nà Lại
23 Vi Văn Lê Nùng Nam 10/04/1978 4 Nà Lại
24 Vi Văn Khảo Nùng Nam 26/06/1967 4 Nà Lại

103
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